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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  h m V n D  ng.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1   ng V    m S n; 

2   ng      c Th    

- Thư ký phiên toà: Ông Ngu  n Trung  i n  Th  ký Toà án nh n d n 

hu ện CM  tỉnh An Giang.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa:  Không tham gia. 

Ngày 04 tháng 9 n m 2020 t i tr  sở Toà án nh n d n hu ện CM xét xử 

s  thẩm công khai v  án th  lý số: 205/2020/TLST-DS ngày 12 tháng 5 n m 

2020 về  tranh chấp “Hợp đồng mua bán tài sản” theo Qu ết định đ a v  án ra 

xét xử số 358/2020/Q XXST-DS, ngày 22 tháng 7 n m 2020; Qu ết đinh ho n 

phi n t a 345/2020/Q ST-DS ngà  12 tháng 8 n m 2020  gi a các đ  ng s : 

1. Nguyên đơn: Ông Tr n V n D  sinh n m 1983; n i c  trú: ấp TH  x  

MH  hu ện CM  tỉnh An Giang  

Người đại diện theo ủy quyền của ông Tr n V n D: Ông Bùi Quốc N, sinh 

n m 1981; N i c  trú: Số 423  ấp MH  thị trấn M   hu ện CM  tỉnh An Giang 

(V n bản ủ  qu ền ngà  12/5/2020) (c  m t). 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Tr n V n T  sinh n m 1974; địa chỉ: ấp    x  MH  hu ện CM, 

tỉnh An Giang (v ng m t)  

2.2. Bà Tr n Thị G  sinh n m 1975;  địa chỉ: ấp    x  MH  hu ện CM, 

tỉnh An Giang (v ng m t)  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, tờ tự khai và các  iên   n hòa gi i, ông B i  u c N 

đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình  ày: Vào n m 2017  2018 ông Tr n 

V n D c  bán cho vợ chồng ông Tr n V n T  bà Tr n Thị G các lo i sản phẩm 

nh  r  nh a  xốp  giấ  ng n  d   rút dùng đ  đ ng xoài  Việc mua bán c  làm 

h a đ n   ến ngà  17/11/2018 th  ng ng không c n mua bán n a  T ng kết s  

vợ chồng ông T  bà G c n nợ ông D số tiền 179 504 000 đồng sau đ  hai b n ký 

vào h a đ n t ng kết nợ   ng D c  đ i nhiều l n nh ng vợ chồng ông T  bà G 

không trả  Na  ông đ i diện theo ủ  qu ền của Tr n V n D c u vợ chồng ông 

Tr n V n T  bà Tr n Thị G trả cho ông D số tiền mua bán c n thiếu là 

179.504 000 đồng và   u c u t nh l i t  ngà  01/12/2018 cho đến ngà  xét xử 

s  thẩm  

T i phi n t a ông v n gi  ngu  n   u c u khởi kiện của ngu  n đ n  

Bị đ n ông Tr n V n T  bà Tr n Thị G đ  đ ợc triệu t p hợp lệ đến T a 

án đ  tham gia phi n h p ki m tra việc giao n p  tiếp c n  công khai ch ng c  

và h a giải nh ng ông  bà v ng m t không r  lý do  N n T a án không ghi nh n 

ý kiến của ông  bà về n i dung đ n khởi kiện của ông D. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n c u các tài liệu c  trong hồ s  v  án đ ợc thẩm tra t i 

phi n t a và c n c  vào kết quả tranh lu n t i phi n t a  H i đồng xét xử nh n 

định:  

[1] Ngu  n đ n khởi kiện ông Tr n V n T  bà Tr n Thị G. Ông T, bà G 

c  n i c  trú t i ấp    x  MH  hu ện CM  tỉnh An Giang n n T a án nh n d n 

hu ện CM th  lý giải qu ết là đúng thẩm qu ền theo qu  định  iều 35 và  iều 

39 của B  lu t tố t ng d n s  2015  

[2] Về quan hệ tranh chấp, t i đ n khởi kiện và các bi n lai mua bán 

ngu  n đ n   u c u bị đ n trả tiền mua bán r  nh a  xốp  giấ  ng n  d   rút 

dùng đ  đ ng xoài  Do đ   v  án đ ợc xác định là tranh chấp giao dịch d n s  

về Hợp đồng mua bán tài sản theo qu  định t i khoản 3  iều 26 B TTDS 2015  

[3] Về n i dung, hợp đồng mua bán đ ợc xác l p tr n c  sở t  ngu ện 

thỏa thu n gi a các b n  h nh th c và n i dung hợp đồng không vi ph m điều 

cấm của lu t  không trái với đ o đ c x  h i và phù hợp với qu  định của pháp 

lu t n n đ   là hợp đồng mua bán hợp pháp  đ ợc pháp lu t th a nh n và bảo 

vệ  Trong quá tr nh giải qu ết và t i phi n t a hôm na  ông Nam đ i diện theo 

ủ  qu  n của ngu  n đ n   u c u ông T  bà G trả nợ gốc 179.504.000 đồng và 

  u c u t nh l i theo qu  định của pháp lu t t  01/12/2018 cho đến ngà  xét xử  

H i đồng xét xử xét thấ   c n c  theo hợp đồng đ  làm phát sinh qu ền và nghĩa 

v  của các b n theo qu  định t i  iều 430,  iều 440 B  lu t d n s  2015. Trong 

quá tr nh th c hiện hợp đồng ph a ông T  bà G không th c hiện nghĩa v  thanh 

toán tiền mua bán đúng theo thỏa thu n là vi ph m nghĩa v  của ng ời mua theo 

hợp đồng mà hai b n đ  ký kết  làm thiệt h i đến qu ền  lợi  ch hợp pháp của 

ngu  n đ n  M c khác  T a án đ  tống đ t thông báo th  lý v  án về việc ông D 



 

3 

  u c u khởi kiện và triệu t p đến T a án đ  tham gia phi n h p ki m tra việc 

giao n p  tiếp c n  công khai ch ng c  và h a giải nh ng ông  bà c ng không c  

ý kiến g  về   u c u khởi kiện của ông D và v ng m t không lý do  Do đ   ông 

Tr n V n D khởi kiện ông T  bà G trả tiền nợ mua bán 179 504 000 đồng là có 

c n c  n n đ ợc chấp nh n. 

[4] Ngoài   u c u trả vốn ông Tr n V n D c n   u c u t nh l i theo qu  

định của pháp lu t t  ngà  01/12/2018 cho đến khi xét xử  H i đồng xét xử xét 

thấ    u c u nà  là c  c n c , do ông T  bà G ch m th c hiện nghĩa v  làm ảnh 

h ởng đến qu ền lợi của ông D n n việc ông D   u c u t nh l i suất là c  c  sở 

n n H i đồng xét xử chấp nh n. Tuy nhi n  hợp đồng mua bán của hai b n 

không thỏa thu n l i suất n n c n áp d ng khoản 2  iều 468 B  lu t d n s  đ  

t nh l i suất và tiền l i đ ợc t nh nh  sau:  

T  ngà  01/12/2018 đến ngà  04/9/2020 là 643 ngà ; số tiền l i đ ợc 

t nh: 179.504.000 đồng x 0 028 /ngà   10 n m/12tháng/30 ngà ) x 643 ngà  

= 32.061.000 đồng  

T  c  sở tr n nghĩ n n bu c ông Tr n V n T  bà Tr n Thị G c  nghĩa v  

trả cho ông Tr n V n D số tiền vốn 179.504.000 đồng và tiền l i 32.061.000 

đồng  

[5] Án phí d n s  s  thẩm: Do ông T, bà G phải th c hiện nghĩa v  trả nợ 

cho ông D n n phải chịu án ph  theo qu  định pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  vào các  iều 26   iều 35   iều 39   iều 144   iều 147,  iều 227 

và  iều 273 của B  lu t tố t ng d n s   2015; 

-  iều 430   iều 440 B  lu t d n s  2015; 

- Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 tháng 12 n m 2016 qu  

định về m c thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý và sử d ng án ph  và lệ ph  T a 

án. 

Tu  n xử: Chấp nh n   u c u khởi kiện của ông Tr n V n D và xử nh  

sau: 

Bu c ông Tr n V n T và bà Tr n Thị G c  trách nhiệm li n đới thanh toán 

cho ông Tr n V n D nợ gốc: 179.504.000 đồng  tiền l i 32.061 000 đồng  t ng 

c ng: 211 565 000đ  Hai tr m m ời m t triệu  n m tr m sáu m  i l m ngh n) 

đồng. 

   t  ngà  bản án c  hiệu l c pháp lu t  đối với các tr ờng hợp c  quan 

thi hành án c  qu ền chủ đ ng ra qu ết định thi hành án) ho c k  t  ngà  c  đ n 

  u c u thi hành án của ng ời đ ợc thi hành án  đối với các khoản tiền phải trả 

cho ng ời đ ợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền  

hàng tháng b n phải thi hành án c n phải chịu khoản tiền l i của số tiền c n phải 
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thi hành án theo m c l i suất qu  định t i khoản 2   iều 468 B  lu t d n s  n m 

2015. 

-  n ph  d n s  s  thẩm: Tr n V n T, bà Tr n Thị G phải chịu 

10.578 000đ (M ời triệu, n m tr m bả  m  i tám nghìn) đồng.  

Hoàn l i cho ông Tr n V n D tiền t m  ng án ph  4.487.000 (Bốn triệu bố 

tr m tám m  i bả  ngh n) đồng mà ông đ  n p theo bi n lai thu số 0008346, 

ngày 12/5/2020 của Chi c c thi hành án d n s  hu ện CM  tỉnh An Giang   

   ng s  c  m t đ ợc qu ền kháng cáo trong thời h n 15 ngà  k  t  ngà  

tuyên án.    ng s  v ng m t t i phi n t a đ ợc qu ền kháng cáo trong thời h n 

15 ngà  k  t  ngà  nh n đ ợc bản án ho c bản án đ ợc ni m  ết  

Trường hợp   n án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận:                                            
- VKSND H. CM; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi c c THADS H. CM; 

- Các đ  ng s ; 

-   u: VT  hồ s  v  án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Phạm V n D  n  
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